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ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô


Bảo hiểm vi mô là bảo hiểm hướng tới các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Đặc trưng của bảo hiểm vi mô là phí bảo hiểm thấp, số tiền bảo hiểm nhỏ, đơn giản về các thủ tục tham gia cũng như yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm. Việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô được triển khai bởi cả doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. Dự thảo Nghị định quy định 11 thủ tục hành chính, bao gồm 2 thủ tục về đăng ký, sửa đổi phương pháp, cơ sở tính phí áp dụng cho cả doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; 9 thủ tục hành chính chỉ áp dụng riêng cho tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, cụ thể:
1. Thủ tục đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí của sản phẩm bảo hiểm vi mô tại khoản 2 Điều 6 dự thảo Nghị định. 

Tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô phải đăng ký cơ sở và phương pháp tính phí của các sản phẩm bảo hiểm vi mô trước khi triển khai. Hồ sơ đăng ký cơ sở và phương pháp tính phí bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị đăng ký cơ sở và phương pháp tính phí theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;


b) Bản tóm tắt các quyền lợi bảo hiểm và điều khoản loại trừ của sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai;


c) Công thức, phương pháp, cơ sở để tính phí bảo hiểm thuần, phí bảo hiểm gộp và tài liệu giải trình việc xây dựng các cơ sở dùng để tính phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô dự kiến triển khai, nguyên tắc tăng, giảm phí bảo hiểm (nếu có) có xác nhận của Chuyên gia tính toán bảo hiểm vi mô.
Sản phẩm bảo hiểm vi mô là sản phẩm bảo hiểm hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập thấp, hoặc nhóm yếu thế. Nhằm đảm bảo các sản phẩm bảo hiểm vi mô được triển khai đúng với các tính chất, quyền lợi bảo hiểm, phí bảo hiểm, phương pháp trích lập dự phòng đã quy định, đảm bảo thực hiện đúng cam kết với người được bảo hiểm, tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô phải đăng ký cơ sở và phương pháp tính phí của các sản phẩm bảo hiểm vi mô trước khi triển khai. 

Việc đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí sản phẩm bảo hiểm vi mô trước khi triển khai nhằm rà soát thiết kế sản phẩm, đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và phòng ngừa rủi ro khi phát sinh tổn thất.

2. Thủ tục đăng ký thay đổi phương pháp, cơ sở tính phí của sản phẩm bảo hiểm vi mô tại khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị định. 
Trường hợp thay đổi cơ sở và phương pháp tính phí của sản phẩm bảo hiểm vi mô, tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô nộp Bộ Tài chính 01 bộ hồ sơ đề nghị ghi nhận sửa đổi, bổ sung cơ sở và phương pháp tính phí bao gồm các tài liệu sau: 
a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ sở, phương pháp tính phí theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;
b) Tài liệu giải trình các nội dung sửa đổi, bổ sung. 
3. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô theo quy định tại Điều 10 dự thảo Nghị định
Thành viên sáng lập phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Dự thảo Điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;  
c) Mức vốn thành lập, phương thức huy động vốn và xác nhận của ngân hàng về số vốn thành lập tại tài khoản phong tỏa;

d) Kế hoạch triển khai bảo hiểm vi mô trong đó nêu rõ quy trình triển khai, mạng lưới triển khai; dự kiến về doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động bảo hiểm vi mô trong ba (03) năm đầu triển khai phù hợp với số lượng thành viên, mạng lưới của tổ chức;
đ) Nghị quyết Hội nghị thành lập về việc thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có các nội dung tại Khoản 2 Điều 10 (đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân);

e) Văn bản của cấp có thẩm quyền theo điều lệ của Tổ chức đại diện thành viên về việc thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (đối với trường hợp thành viên sáng lập là Tổ chức đại diện thành viên);
g) Danh sách thành viên sáng lập (đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân); 

h) Điều lệ của Tổ chức đại diện thành viên (đối với trường hợp thành viên sáng lập là Tổ chức đại diện thành viên);
i) Bản sao công chứng quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức đại diện thành viên nhằm chứng minh là tổ chức đại diện thành viên theo quy định của pháp luật đáp ứng quy định tại khoản b Điều 149 Luật Kinh doanh bảo hiểm (đối với trường hợp thành viên sáng lập là Tổ chức đại diện thành viên); 

k) Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp; bản sao công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc mã định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán bảo hiểm vi mô của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; 

l) Giải trình và cam kết hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 6 Điều 149 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

4. Thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô theo quy định tại Điều 11 Dự thảo Nghị định
Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô làm thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động trong trường hợp giấy phép thành lập và hoạt động bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm: 
 
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các tài liệu chứng minh giấy phép bị hư hỏng, bị hủy hoại hoặc bị tiêu hủy. 
5. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động trong trường hợp thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính theo quy định tại điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 dự thảo Nghị định
Khi thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải thực hiện thủ tục đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính. Hồ sơ đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị thay đổi  tên, địa điểm đặt trụ sở chính theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính; 

c) Tài liệu chứng minh về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chính (đối với việc thay đổi trụ sở chính).

6. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động trong trường hợp thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động theo quy định tại điểm b Khoản 1, Khoản 3 Điều 12 dự thảo Nghị định
Khi thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải thực hiện thủ tục đề nghị thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động. Hồ sơ đề nghị mở rộng, thu hẹp nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo Mẫu quy định tại Phụ lục 5 Nghị định này;

b) Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại điều lệ hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động;

c) Các tài liệu chứng minh tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thực hiện ký quỹ đầy đủ theo quy định tại Điều 36 Nghị định này, trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Điều 37 Nghị định này và kết quả hoạt động tại thời điểm lập báo cáo gần nhất dương (đối với trường hợp mở rộng nội dung, phạm vi hoạt động); bảo đảm hoàn thành các trách nhiệm đối với thành viên tham gia bảo hiểm (đối với trường hợp thu hẹp nội dung, phạm vi, kết thúc hoạt động hoặc thay đổi thời hạn hoạt động).
7. Thủ tục báo cáo kết quả thực hiện phương án khắc phục trong trường hợp đình chỉ nội dung hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô theo quy định tại Điều 13 Dự thảo Nghị định
Trong thời gian bị đình chỉ nội dung hoạt động, sau khi thực hiện khắc phục tình trạng vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 13 Dự thảo Nghị định, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện phương án khắc phục. 

8. Thủ tục báo cáo Bộ Tài chính trong trường hợp thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong trường hợp gian lận trong cấp phép, hoạt động không đúng nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 15 Dự thảo Nghị định
Trong trường hợp gian lận trong cấp phép, hoạt động không đúng nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động, sau khi ký biên bản xác định vi phạm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thông báo tới toàn bộ thành viên tham gia bảo hiểm, cá nhân, tổ chức liên quan về việc phân chia tài sản và tiến hành phân chia tài sản trước khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động. Sau khi thực hiện, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô báo cáo Bộ Tài chính kèm theo các tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc phân chia tài sản.
9. Thủ tục báo cáo Bộ Tài chính trong trường hợp thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong trường hợp không khắc phục được vi phạm sau khi hết thời hạn đình chỉ theo quy định tại Điều 16 Dự thảo Nghị định

Hết thời hạn đình chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này mà tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chưa khắc phục được vi phạm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thông báo tới toàn bộ thành viên tham gia bảo hiểm, cá nhân, tổ chức liên quan về việc phân chia tài sản và tiến hành phân chia tài sản trước khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động. Sau khi thực hiện, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô báo cáo Bộ Tài chính kèm theo các tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc phân chia tài sản.

10. Thủ tục đề nghị giải thể của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô theo quy định tại Điều 17 Dự thảo Nghị định

Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chỉ được giải thể khi đảm bảo đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với thành viên tham gia bảo hiểm, người lao động, Nhà nước, và các bên có liên quan khác. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô tự nguyện giải thể phải gửi đến Bộ Tài chính bộ hồ sơ đề nghị giải thể bao gồm:

a) Đơn đề nghị giải thể tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;
b) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội thành viên (đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân) hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền theo Điều lệ của Tổ chức đại diện thành viên (đối với trường hợp thành viên sáng lập là tổ chức đại diện thành viên) về việc giải thể, phương án giải thể;

c) Phương án hoàn thành các nghĩa vụ với các thành viên tham gia bảo hiểm, nhà nước, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác;

d) Phương án xử lý, phân chia tài sản từ hoạt động bảo hiểm vi mô cho các thành viên tham gia bảo hiểm.

11. Thủ tục báo cáo Bộ Tài chính sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trong trường hợp giải thể theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Dự thảo Nghị định

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận về nguyên tắc việc giải thể, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải thực hiện theo quy định sau đây:

a) Không được ký mới, gia hạn các hợp đồng bảo hiểm vi mô;

b) Đăng báo hàng ngày trong 05 số báo liên tiếp về việc tổ chức bảo hiểm tương hỗ vi mô tự nguyện giải thể;

c) Thông báo tới toàn bộ thành viên tham gia bảo hiểm, cá nhân và tổ chức có liên quan về việc tự nguyện giải thể;

d) Trong thời hạn 1 năm kể từ khi nhận được văn bản chấp thuận về nguyên tắc việc giải thể, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô hoàn thành việc thực hiện các nghĩa vụ theo phương án đã được Bộ Tài chính phê duyệt;

e) Sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ với thành viên tham gia bảo hiểm, người lao động, Nhà nước, và các bên có liên quan khác, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện. 
11 thủ tục hành chính nêu trên đã được đánh giá tác động theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm), cụ thể đánh giá các nội dung sau:

- Đánh giá sự cần thiết của thủ tục hành chính;
- Đánh giá tính hợp lý của thủ tục hành chính;
- Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính;
- Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
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